1.Thống kê Quy mô đào tạo theo từng bậc đào tạo hàng năm từ năm 2002 đến năm 2018:


	STT
	Hệ đào tạo
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 (Tính đến tháng 5/2018)

	1
	Cao đẳng 
	4318
	4305
	4292
	4491
	3761
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	7951
	6367

	2
	Trung cấp 
	1575
	1267
	1028
	1059
	845
	813
	692
	584
	1.150
	2764
	2379

	
	Tổng cộng
	5893
	5572
	5320
	5550
	4606
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	10.715
	8746



[bookmark: _GoBack]2. Hiệu quả đào tạo: Kết quả tốt nghiệp hằng năm từ năm 2008 đến năm 2018, cụ thể:
	TT
	Trình độ đào tạo
	Kết quả tốt nghiệp (người)

	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
(Tính đến tháng 5/2018)

	1
	Cao đẳng
	166
	699
	1075
	1234
	1112
	1277
	1175
	703
	779
	534
	57

	2
	Trung cấp
	486
	415
	468
	317
	263
	267
	182
	204
	151
	81
	30

	
	Tổng cộng
	652
	1114
	1543
	1551
	1375
	1544
	1357
	907
	930
	615
	87



3. Số ngành đào tạo từ năm 2008 đến 2018
- Từ năm 2008 đến năm 2014:  
Cao đẳng CN: 8 chuyên ngành, TCCN: 9 ngành.
- Năm 2015: 
Cao đẳng CN: 12 chuyên ngành, Cao đẳng nghề (12+3): 2 ngành, TCCN: 9 ngành và TCN: 8 ngành
- Năm 2016:
 Cao đẳng CN: 13 chuyên ngành, Cao đẳng nghề (12+3): 2 ngành, TCCN: 4 ngành và TCN: 8 ngành
- Năm 2017: 
Cao đẳng: 23 ngành, 
Trung cấp:  17 ngành
-Dự kiến năm 2018 (năm học 2018 – 2019):
Cao đẳng: 29 ngành, 
Trung cấp:  29 ngành


